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QUYẾT ĐỊNH
Về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 229/2003/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí, chức năng 
1. Cơ quan Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet (sau đây gọi tắt là cơ quan Website Chính phủ) là đơn vị sự nghiệp, đặt tại Văn phòng Chính phủ; có chức năng trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ trên mạng Internet theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo loại hình cơ quan báo điện tử; có con dấu và tài khoản riêng. 

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Website Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng ban Chỉ đạo) trực tiếp quản lý cơ quan Website Chính phủ.

3. Cơ quan Website Chính phủ chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động báo chí của Bộ Văn hóa - Thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo Website Chính phủ.
1. Ban Chỉ đạo Website Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Chỉ đạo việc xây dựng và quản lý các hoạt động của Website Chính phủ; thực hiện tôn chỉ, mục đích, hình thức thể hiện trên Website Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, nội dung, định hướng chính trị đối với hoạt động của Website Chính phủ.

b) Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động và phát triển các dự án đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đầu tư công nghệ mới của Website Chính phủ.

c) Chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương) xây dựng và bảo đảm hoạt động thường xuyên của Website Chính phủ.

d) Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện chủ trương, biện pháp thích hợp dể phát triển và nâng cao chất lượng Website Chính phủ.

đ) Các Ủy viên Ban Chỉ đạo tham gia lãnh đạo tập thể các hoạt động của Website Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Bộ, ngành, địa phương mình thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 6, Điều 7 Quyết định này. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng ban Chỉ đạo.

a) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Website Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Website Chính phủ; tổ chức phối hợp hoạt động của Bộ, ngành, địa phương trong việc tham gia xây dựng và bảo đảm hoạt động của Website Chính phủ.

b) Phê duyệt các đề án, kế hoạch xây dựng, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đầu tư công nghệ mới, dự toán kinh phí hoạt động của Website Chính phủ.

c) Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công việc được phân công.

d) Ban hành Quy định về chế độ cung cấp thông tin cho Website Chính phủ.

đ) Quyết định biên chế của Ban Biên tập; kế hoạch xây dựng và quản lý đội ngũ biên tập viên, phóng viên; khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

e) Chủ trì các cuộc họp thường kỳ 6 tháng một lần và các cuộc họp bất thường của Ban Chỉ đạo.

g) Quyết định thành lập Ban Biên tập và Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Website Chính phủ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó trưởng ban

a) Đề xuất chương trình công tác và thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng Website Chính phủ và bảo đảm hoạt động của Website Chính phủ.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

4. Nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Chỉ đạo triển khai việc phối hợp của Bộ, ngành, địa phương trong tham gia xây dựng và bảo đảm cung cấp thông tin thường xuyên cho Website Chính phủ.

b) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
1. Ban Chỉ đạo Website Chính phủ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, định kỳ 6 tháng họp một lần (trừ đột xuất) để Quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp xây dựng, quản lý hoạt động của Website Chính phủ. 

2. Thường trực Ban Chỉ đạo (gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban) họp với Ban Biên tập mỗi tháng 1 lần để nghe Tổng Biên tập báo cáo kết quả hoạt động trong tháng và cho ý kiến chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng sau. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Website Chính phủ
Cơ quan Website Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thông tin về những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Bộ, ngành, địa phương; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các lĩnh vực khác của cả nước trên mạng Internet.

2. Tuyên truyền, phổ biến trên mạng Internet các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có giá trị pháp lý khác do cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương ban hành.

3. Là đầu mối chủ trì và thống nhất việc kết nối hoạt động cung cấp thông tin qua mạng Internet trên Website Chính phủ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công về thông tin và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Chính phủ với nhân dân.

4. Xây dựng co sở dữ liệu thông tin điện tử chính thức của Chính phủ về tình hình và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên mạng Internet.

5. Quản lý và tổ chức cập nhật nội dung của Website Chính phủ lờn mạng Internet bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban chỉ đạo.

6. Đầu mối tiếp nhận các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

7. Tiếp nhận và yêu cầu cung cấp thông tin từ các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức khác và các Tổng công ty nhà nước dể thông tin trên mạng của Website Chính phủ.

8. Được cử cán bộ, phóng viên tham dự và dua tin tại các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (trừ những cuộc họp mật do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Quyết định); trong truờng hợp cần thiết do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Quyết định, được cử người tham gia vào đoàn công tác trong và ngoài nước của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ. 

9. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin phục vụ động của Website Chính phủ. 

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các hoạt động của Website Chính phủ.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách dói ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ thuật thông tin báo chí điện tử đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan Website Chính phủ.

12. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban chỉ đạo.

13. Được cấp kinh phí ban dầu, kinh phí hoạt động, trụ sở, đầu tư trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của cơ quan Website Chính phủ
Cơ quan Website Chính phủ gồm cú Ban Biên tập và các phòng nghiệp vụ:

1. Ban Biên tập Website Chính phủ gồm cú Tổng Biên tập, 03 Phó tổng Biên tập và các Ủy viên Ban Biên tập.

Tổng Biên tập Website Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trước pháp luật về toàn bộ mọi hoạt động của Website Chính phủ.

Các Phó tổng Biên tập Website Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập Website Chính phủ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Cơ quan Website Chính phủ có các phòng nghiệp vụ sau:

a) Phòng Thư ký và Trị sự;

b) Phòng Biên tập;

c) Phòng Phóng viên;

­d) Phòng Bạn dọc - đối ngoại;

đ) Phòng Kỹ thuật; 

e) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp xây dựng và quản lý Website Chính phủ của các Bộ, ngành, địa phương. 
1. Văn phòng Chính phủ là cơ quan chủ trì lập Dự án đầu tư xây dựng, tổ chức và quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên và mở rộng, phát triển Website Chính phủ; cung cấp đầy đủ, kịp thời và thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có giá trị pháp lý khác và các thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ cho Website Chính phủ (trừ những thông tin và các văn bản mật hoặc không được công bố); hướng dẫn và phối hợp với Bộ, ngành, địa phương trong việc thu thập, biên tập và cung cấp cho Website Chính phủ các nội dung thông tin theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban chỉ đạo; hướng dẫn việc kết nối với các Website của Bộ, ngành, địa phương; chủ trì, phối hợp thống nhất hoạt động cung cấp thông tin qua mạng Internet của các Website này. 

2. Bộ Kế hoạch và đầu tư là cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đưa Dự án Website Chính phủ vào kế hoạch đầu tư nhà nước hàng năm; cung cấp thường xuyên cho Website Chính phủ thông tin kinh tế - xã hội tổng hợp, các chương trình mục tiêu quốc gia, các thành tựu xây dựng và phát triển dất nước và các thông tin, dữ liệu liên quan khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (trừ những thông tin và các văn bản mật hoặc không được công bố).

3. Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng Chính phủ cân đối hạn mức ngân sách nhà nước dành cho Website Chính phủ là một dầu mục kinh phí trong tổng dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ; cân đối ngân sách cho Bộ, ngành, địa phương bảo đảm kinh phí cho hoạt động cung cấp thông tin đối với Website Chính phủ; cung cấp thường xuyên thông tin cho Website Chính phủ về ngân sách quốc gia, báo cáo tình hình hoạt động tài chính quốc gia và các thông tin, dữ liệu liên quan khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (trừ những thông tin và các văn bản mật hoặc không được công bố).

4. Bộ Buu chính, Viễn thông có trách nhiệm chỉ đạo cung cấp địa chỉ, giấy phộp truy cập Internet; bảo đảm duờng truyền với tốc dộ truy cập cao, tạo thuận lợi cho việc phổ biến thông tin dữ liệu của Website Chính phủ trên mạng Internet; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các địa phương chỉ đạo việc mở dịch vụ khai thỏc Website Chính phủ tại Trạm Buu diện và éiểm Buu diện - Văn hóa cấp xó trên phạm vi cả nước; cung cấp thường xuyên cho Website Chính phủ các thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (trừ những thông tin và các văn bản mật hoặc không được công bố).

5. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ trên lĩnh vực thông tin đối ngoại và dấu tranh chống những luận diểm vu khống, xuyên tạc của các lực lượng thù địch; cung cấp thường xuyên cho Website Chính phủ thông tin, dữ liệu về hoạt động đối ngoại của các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể Trung ương và các thông tin đối ngoại khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (trừ những thông tin và các văn bản mật hoặc không được công bố).

6. Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Website Chính phủ; cung cấp thường xuyên cho Website Chính phủ các thông tin, dữ liệu về lĩnh vực văn hóa thông tin trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (trừ những thông tin và các văn bản mật hoặc không được công bố).

7. Ban Co yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Buu chính, Viễn thông, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các thông tin, dữ liệu của Website Chính phủ trên mạng Internet. 

8. Tổng cục Thống kê có trách nhiệm cung cấp thường xuyên thông tin, dữ liệu tổng hợp sau khi dó được xử lý cho Website Chính phủ (trừ những thông tin và các văn bản mật hoặc không được công bố). 

9. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng, thống nhất đầu mối tổ chức cập nhật, tổng hợp, xử lý thông tin về lĩnh vực hoạt động và quản lý nhà nước được Chính phủ giao, hàng ngày cung cấp thông tin đó xử lý cho Website Chính phủ theo thẩm quyền (trừ những thông tin và các văn bản mật hoặc không được công bố), chịu trách nhiệm về những thông tin dó cung cấp. Chỉ đạo cơ quan chức năng kết nối Website của Bộ, ngành, địa phương với Website Chính phủ.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp tổ chức và cung cấp thông tin của Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ

1. Thông tin đưa lên Website Chính phủ là thông tin chính thức, có thẩm quyền và công khai. Mọi hành vi làm sai lệch, huỷ hoại thông tin, dữ liệu của Website Chính phủ dều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Website Chính phủ các thông tin về chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình hoạt động của Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Mối quan hệ giữa Cơ quan Website Chính phủ với tổ chức đầu mối được chỉ định của Bộ, ngành, địa phương (sau đây gọi tắt tổ chức đầu mối) nhu sau:

a) Cơ quan Website Chính phủ chủ trì, phối hợp với tổ chức đầu mối dể thực hiện nhiệm vụ được quy định tại điều 4 Quyết định này.

b) Các tổ chức đầu mối thường xuyên cung cấp thông tin được xử lý cho Website Chính phủ theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng ban Chỉ đạo.

4. Quan hệ của Cơ quan Website Chính phủ với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ:

a) Cơ quan Website Chính phủ phối hợp với các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ và theo các quy định tại Quyết định này.

b) Các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ hàng ngày tổng hợp thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực theo dõi của đơn vị dể cung cấp kịp thời cho Website Chính phủ theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban chỉ đạo.

c) Vụ Hành chính có trách nhiệm gửi cho Website Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và file của các văn bản dú sau khi phát hành (trừ những thông tin và các văn bản mật hoặc không được công bố).

d) Phòng Công báo có trách nhiệm phối hợp cập nhật luật, pháp lệnh lờn Website Chính phủ.

d) Trung tâm Tin học có trách nhiệm bảo đảm về kỹ thuật vận hành liên tục, thông suốt mạng nội bộ của Ban Biên tập Website Chính phủ.

e) Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Cơ quan Website Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phát ngôn với báo chí trên mạng Internet theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Kinh phí và biên chế
1. Kinh phí hoạt động của Cơ quan Website Chính phủ do ngân sách nhà nước cấp và tổng hợp chung trong kinh phí của Văn phòng Chính phủ.

2. Biên chế của Cơ quan Website Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Quyết định trong tổng biên chế cán bộ, công chức hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ủy viên Ban Chỉ đạo Website Chính phủ và Tổng Biên tập Website Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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